Phụ lục B
Hệ số dẫn nhiệt của vật liệu xây dựng

	Tên vật liệu
	Khối lượng đơn vị
kg/m3
	Hệ số dẫn nhiệt λ
W/m ‧ K

	1. Bê tông

	Ngói xi măng lưới thép
	2500
	2,04

	Bê tông cốt thép
	2400
	1,55

	Bê tông nặng
	2200
	1,20

	Bê tông nhẹ (bê tông xỉ)
	1500
	0,70

	
	1200
	0,52

	
	1000
	0,41

	Bê tông bọt hấp hơi nóng
	1000
	0,40

	
	800
	0,29

	
	600
	0,21

	
	400
	0,15

	Bê tông bọt silicat hấp hơi nóng
	800
	0,29

	
	600
	0,21

	
	400
	0,15

	2. Thạch cao

	Tấm thạch cao tường
	1000
	0,23

	Bê tông thạch cao xỉ lò
	1000
	0,37

	3. Vật liệu nung, vữa xây

	Gạch đất sét nung
	2000
	0,93

	Gạch đất sét nung
	1600
	0,70

	Gạch đất sét nung xây với vữa nặng
	1800
	0,81

	Gạch đất sét nung xây với vữa nhẹ
	1700
	0,76

	Gạch rỗng (1300 kg/m3) xây với vữa nhẹ (1400 kg/m3)
	1350
	0,58

	Gạch nhiều lỗ xây với vữa nặng
	1300
	0,52

	Vữa xi măng
	1800
	0,93

	Vữa tam hợp
	1700
	0,87

	Vữa vôi
	1600
	0,81

	4. Gạch không nung, blốc bê tông khí chưng áp

	Gạch xỉ
	1400
	0,58

	Gạch silicat xây với vữa nặng
	1900
	0,87

	Gạch không nung khí chưng áp
	400 - 900
	0,12 - 0,13

	Bê tông khí chưng áp (AAC)
	400 - 800
	0,153

	5. Vật liệu thủy tinh

	Kính (vách, cửa)
	2500
	0,78

	Sợi thủy tinh
	200
	0,06

	6. Vật liệu gỗ

	Gỗ thông, gỗ tùng (ngang thớ)
	550
	0,17

	Gỗ thông, gỗ tùng (dọc thớ)
	550
	0,35

	Ván gỗ dán
	600
	0,17

	Ván sợi gỗ
	600
	0,16

	
	250
	0,08

	
	150
	0,06

	Gỗ lie
	250
	0,07

	7. Kim loại

	Thép, tôn
	7850
	58

	Nhôm
	2600
	220

	CHÚ THÍCH:
- Đơn vị W/m ‧ K = 0,86 kcal/m ‧ h ‧ oC;
- Có thể sử dụng hệ số dẫn nhiệt của vật liệu theo kết quả thử nghiệm; hoặc số liệu trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9258:2012; TCVN 13103:2020 (ISO 10456:2007).
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